
Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 29,814,754            

1 12/07/2010 Cô Tuyết chú Thiện cho 400,000                 

2 Chị Mỹ cho 1,000,000              

3 Chú Cường cho 500,000                 

4 Chú Cao Lập hội quán hội ngộ 100 USD 1,900,000              

5 13/07/2010 Chị Liên cho trong tk 10,000,000            

6 14/07/2010 Trí ĐHKT k15 cho 2,000,000              

7  Thầy Vinh cho 50,000,000            

Tổng Trong kỳ 65,800,000            
Tổng Cuối kỳ 95,614,754            

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN

1 30/07/2010 EFD chuyển tiền Deutsche Bank cho năm trước 20.000 USD 381,000,000          

Tổng Trong kỳ 381,000,000          

Số tt Ngày Nội dung chi Số tiền
Số dư đầu kỳ 393,172,246          

1 02/07/2010 Sắt la :8*14000 112,000                 

2 Sắt v :110*10500 1,155,000              

3 Sắt hộp :217*12500 2,712,500              

4 Sắt vuông 14 (cây) :19*31000 589,000                 

5 Tiền xe chở 100,000                 

6 Pano (kg) :20*18500 370,000                 

7 Lề 18 kiều (cái) :40*4000 160,000                 

8 U kiểu (cây) :60*3000 180,000                 

9 ¨ 14 (kg) :5*34000 170,000                 

10 La 14 (kg) :20*13500 270,000                 

11 04/07/2010 Tiền xe chở quat tủ lạnh từ tphố về BDương 90,000                   

12 06/07/2010 Xe cát xây(m3) :6,7*110000 737,000                 

13 Bịt tắc nhựa 8 li:1*7000 7,000                     

14 Mũi khoan :1*9000 9,000                     

15 Bịt ốc :1*8000 8,000                     

16 Mốc chữ l :2*2000 4,000                     

17 Gạch nhà vệ sinh 25x40 :13*47000 611,000                 

18 Gạch bông trúc loại 2(25x25) :4*53000 212,000                 

19 Bồn cầu (cái) :2*520000 1,040,000              

20 Ổ cắm :4*8000 32,000                   

21 07/07/2010 Xi măng Hà Tiên 1(bao) :30*72000 2,160,000              

22 Xi trắng :7*4000 28,000                   

23 Co ống nước :6*10000 60,000                   

24 Keo :1*15000 15,000                   
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25 Co 27 :10*2000 20,000                   

26 Tê 27 :4*3000 12,000                   

27 Lê 20 :8*3000 24,000                   

28 Co giảm 27-21 :2*5000 10,000                   

29 Ống 27 :3*32000 96,000                   

30 Lược rác inox nhà vệ sinh :2*25000 50,000                   

31 Ống 34(m) :1*6000 6,000                     

32 08/07/2010 Chốt cửa(nhỏ) :12*4000 48,000                   

33 Quạt đứng :1*340000 340,000                 

34 Khóa (bộ) :1*100000 100,000                 

35 Chốt cửa (vừa) :3*5000 15,000                   

36 Bàn Inox 170,000                 

37 Chốt cửa(lớn) :3*8000 24,000                   

38 11/07/2010 Mua cây cảnh 465,000                 

39 Tiền xe chở cây cảnh 40,000                   

40 Mặt nạ (bộ) :1*20000 20,000                   

41 Vít 2p5 (bịch) :2*10000 20,000                   

42 12/07/2010 Xi măng Hà Tiên 1(bao) :20*72000 1,440,000              

43 Trả tiền xây dựng 10,000,000            

44 Mua đồ điện ( có hóa đơn chi tiết ) 1,250,000              

45 Quạt lửng (cây) :1*160000 160,000                 

46 13/07/2010 Đế điện âm tường :30*2000 60,000                   

47 Ruột gà 20 :2*50000 100,000                 

48 Keo đen lợn :2*6000 12,000                   

49 Sắt 6 :94*13200 1,240,800              

50 Săt 8  (kg) :97*13200 1,280,400              

51 Sắt 12 (kg) :22*136500 3,003,000              

52 Sắt 14 (kg) :10*185200 1,852,000              

53 Sắt 16(kg) :2*240000 480,000                 

54 Kẽm (kg) 3 lần :45*16000 720,000                 

55 Đinh 8 phân :2*19000 38,000                   

56 14/07/2010 Cát xây (m3) :6,5*110000 715,000                 

57 Đế âm :10*2200 22,000                   

58 Ruột gà 20(cuộn) :5*50000 250,000                 

59 Đế âm đơn :40*2000 80,000                   

60 Băng keo đen :3*6000 18,000                   

61 Ống trắng 20 xám (cuộn) :2*11000 22,000                   

62 đế âm đơn :40*2000 20,000                   

63 Bồi dưỡng bóc xếp xi măng từ trước đến nay 100,000                 

64 Tiền công xây tường rào vào cổng (công) :11,5*150000 1,725,000              

65 Ximăng Hà Tiên 1(bao) :200*67000 13,400,000            

66 Dây 1.5 (cuộn) :4*304000 1,216,000              

67 Dây 3.5 (cuộn) :1*640000 640,000                 

68 Ổ cắm si no (ồ) :4*36000 144,000                 

69 Ri mơ si no (cái) :2*63000 126,000                 

70 Bóng 4u (cái) :4*85000 340,000                 

71 Công tắc (cái) :4*5800 23,200                   

72 CB :1*47000 47,000                   

73 Dây :50*3300 165,000                 



74 Dây điện thoại :50*3400 170,000                 

75 Quạt lửng (cây) :1*160000 160,000                 

76 Ruột gà 20 cuộn xám :5*50000 250,000                 

77  Sắt la 14 (kg) :10*14000 140,000                 

78 Chui xiêng :1*16000 16,000                   

79 Trả lương xây dựng thầu Nam 8,000,000              

80 Sắt 6(kg) :39*13200 514,800                 

81 Sắt 8(kg) :77,5*13200 1,023,000              

82 Sắt 6(kg) :50*13200 660,000                 

83 Đinh 5 phân :2*20000 40,000                   

84 Xe đá 1x2 :7*210000 1,470,000              

85 Nối 90 :3*10000 30,000                   

86 phụ tiền thuốc cho công nhân công trường bị tai nạn 200,000                 

87 15/07/2010 xe cát xây tô :7*110000 737,000                 

88 Tiền đo đất 2,357,839              

89 Bản lề 3 cái * 5.200đ 15,600                   

90 16/07/2010 Pano (9 tấm) (kg) :26*18500 488,400                 

91 Thép 6(kg) :52*10900 566,800                 

92 17/07/2010  thép 12(kg) :118*10900 1,286,200              

93 18/07/2010 Thép 6 (kg) :183*10900 1,994,700              

94 19/07/2010 Thép 8(kg) :175*10500 1,837,500              

95 20/07/2010 Thép 12(kg) :229*10900 2,496,100              

96 Thép 14(kg) :180*10200 1,836,000              

97 21/07/2010 Thép 16 (kg) :107*11200 1,192,800              

98 Sắt 30x60 (cây) :15*120000 1,800,000              

99 22/07/2010 V 40 :10*102000 1,020,000              

100 Sắt 13x26 :15*48000 720,000                 

101 24/07/2010 ¨ 14 :10*33500 335,000                 

102 La 14 (kg) :40*14000 560,000                 

103 V 30 :3*68000 204,000                 

104 ¨ 25 (cây) :15*78000 1,170,000              

105 Pa nô gôx200 (tấm) :1*180000 180,000                 

106 25/07/2010 Tiền xe chở bàn ghế từ SG đến bến cát 1,900,000              

107 Bản lề 22k (cái) :30*5200 156,000                 

108 Bản lề 18 (cái) :30*4000 120,000                 

109 26/07/2010 Víc 4x4p :2*35000 70,000                   

110 Trả lương xây dựng thầu Nam 10,000,000            

111 Xe cát xây tô 6,7m3 :6,7*110000 737,000                 

112 27/07/2010 Ống nước bình minh :7*30000 210,000                 

113 Co :3*500 4,500                     

114 Co 27 :3*1500 10,500                   

115 T 27 :4*5000 20,000                   

116 Ống điện 20 12,000                   

117 Van 27 :3*15000 45,000                   

118 Nối 27 :3*2000 6,000                     

119 Ổ cấm 8,000                     

120 Gạch lót nền 40x40 :300*50000 15,000,000            

121 Trần nhựa phòng học :128,7*9000 1,158,300              

122 Chỉ nhựa (cây) :7*8000 56,000                   



123 Vít  3 lạng :3*6000 18,000                   

124 Chỉ v góc 7 :7*9500 66,500                   

125 Đinh thép 100g 3,000                     

126 30x60 (cây) :15*120000 1,800,000              

127 V 40 (cây) :10*102000 1,020,000              

128 13x26 :15*48000 720,000                 

129 ¨ 14 (cây) :10*34 335,000                 

130 V 30 :3*68000 204,000                 

131 La 14 (kg) :40*14000 560,000                 

132 Thép xà gồ (kg) :1308*12800 16,742,400            

133 Thuế VAT 1,674,240              

134 Gạch SP4107G A1(thùng) :303*45500 13,786,500            

135 Thuế VAT 1,378,650              

136 ¨25 (cây) :15*78000 1,170,000              

137 La phong nhựa (3.9) tấm :128,7*9000 1,158,300              

138 Kẹp nhỏ 4F  :7*8000 56,000                   

139 Vit 3 lạng 18,000                   

140 28/07/2010 Gạch đinh 8x18 loại a1(viên) :800*640 512,000                 

141 Thép lá mạ kẽm (kg) :109*15700 1,711,300              

142 Thuế VAT 171,130                 

143 Vit  bắn sắt (kg) 28,000                   

144 Băng keo cuộn 2,000                     

145 Tiền xe vận chuyển 50,000                   

146 Chốt (cái)  :15*5000 75,000                   

147 ¨14 (cây)  :15*33500 502,500                 

148 V 40 (cây) :4*94000 376,000                 

149 V 40 (cây) :6*102000 612,000                 

150 Vít 4p (bịch) 20,000                   

151 Gạch đinh 8x18 loại a1(viên) :800*5818 465,440                 

152 Gạch đinh 8x18 loại a2(viên) :200*5182 103,640                 

153 Gạch thông gió :40*909 33,364                   

154 Thuế VAT 60,544                   

155 29/07/2010 Thép xà gồ C45*100*2 (m) :73,8*44500 3,284,100              

156 Thép xà gồ C45*100*2 (m) :58,8*44500 2,616,600              

157 Tol sơn 0.4*107 (m) :92,4*79000 7,299,600              

158 Tol sơn 0.4*107 (m) :66*79000 5,214,000              

159 Tol kẽm 0.4*107 (m) :11,2*74000 828,800                 

160 Tol kẽm 0.4*107 (m) :6,9*74000 510,600                 

161 Tol kẽm 0.4*107 (m) :4*74000 296,000                 

162 Vít bắn tol (bị) :5*50000 250,000                 

163 Cát xây (m3) :6,7*110000 737,000                 

164 30/07/2010 Xi măng trắng :1*95000 95000

165 Tiền điện 200000

166 Tiền gởi mẫu bàn ghế đi Tân Uyên làm mới 100000

167 Cây cảnh 45000

168 Lương xây dựng thầu Nam 45000000

169 Tiền điện thoại 600000

170 Tiền trợ cấp học sinh 1000000

Tổng chi trong kỳ 229,476,147          



1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 247,138,607          
2 Phải thu tạm ứng -                         
3 = 1+ 2 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + thu tạm ứng) 247,138,607          
4 Phải thu hứa cho 241,300,000          
5 = 3+ 4 Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ 488,438,607          

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 180,696,000          

1 25/07/2010 Ca sỹ Quế Trân cho 200 bộ bàn ghế cũ 10,000,000            

Tổng Trong kỳ 10,000,000            
Tổng Cuối kỳ 190,696,000          

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức


